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1. Khu vực Tây Bắc 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 18.4°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 14.9°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không 

khí cao nhất có xu hướng giảm với hệ số: 0, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu 

hướng tăng với hệ số: 0.45). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt:18.6mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 37.3mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng 

đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi; các tuần:1, 2, 3 trong tháng là các 

tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang trong giai đoạn khắc nghiệt. 

2. Khu vực Việt Bắc 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu hướng 

giảm, tối thấp có xu thế tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 

18.2°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 13.9°C). Biên độ nhiệt 

độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm với 

hệ số: -0.3, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.35). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 9.7mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 11.1mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng 



đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi; các tuần:1, 2, 3 trong tháng là các 

tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn nặng sang 

giai đoạn khắc nghiệt. 

3. Khu vực Đông Bắc 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 19.4°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 13.4°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không 

khí cao nhất có xu hướng giảm với hệ số: -0.95, nhiệt độ không khí thấp nhất có 

xu hướng giảm với hệ số: -0.6). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 3mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 5mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều 

không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi; các tuần:1, 2, 3 trong tháng là các tuần 

thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bình 

thường sang giai đoạn khắc nghiệt. 

4. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 20.2°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 17.4°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không 

khí cao nhất có xu hướng giảm với hệ số: -0.75, nhiệt độ không khí thấp nhất có 

xu hướng giảm với hệ số: -0.2). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 1.2mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 2.3mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng 



đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi; các tuần:1, 2, 3 trong tháng là các 

tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang trong giai đoạn khắc nghiệt. 

5. Khu vực Bắc Trung Bộ 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu hướng 

giảm, tối thấp có xu thế tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 

20.2°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 17.7°C). Biên độ nhiệt 

độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm với 

hệ số: -0.1, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.4). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 32.9mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 46.3mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng 

đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi; các tuần:1, 2, 3 trong tháng là các 

tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu ẩm 

sang giai đoạn bình thường, trong đó, một số khu vực trong vùng có thể chuyển 

từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn khắc nghiệt. 

6. Khu vực Trung Trung Bộ 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu thế tăng, 

tối thấp có xu thế giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 23.4°C, 

nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 19.5°C). Biên độ nhiệt độ có xu 

thế tăng (trong đó, nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng với hệ số: 

0.75, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số: -0.15). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 333.2mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 337.1mm. 



b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang trong giai đoạn rất ẩm. 

7. Khu vực Nam Trung Bộ 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 26.7°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 22.9°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không 

khí cao nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.3, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu 

hướng tăng với hệ số: 0.4). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 185.4mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 150.3mm. Nhiều nơi trong khu vực không có 

mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu ẩm 

sang giai đoạn bình thường, trong đó, một số khu vực trong vùng có thể chuyển 

từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn khắc nghiệt. 

8. Khu vực Tây Nguyên 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 23.3°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 15.8°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó, nhiệt độ không 

khí cao nhất có xu hướng tăng với hệ số: 1.15, nhiệt độ không khí thấp nhất có 

xu hướng tăng với hệ số: 0.6). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 68mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 89.6mm. Nhiều nơi trong khu vực không có 

mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 



Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang trong giai đoạn bắt đầu ẩm,  

trong đó, một số khu vực trong vùng có thể chuyển từ giai đoạn bình thường 

sang giai đoạn nặng. 

9. Khu vực Nam Bộ 

a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng 

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng không thay đổi nhiều nhưng có 

có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ 

không khí cao nhất trung bình tháng: 27.5°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung 

bình tháng: 25°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng (trong đó  nhiệt độ không khí 

cao nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.55, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu 

hướng tăng với hệ số: 0.5). 

Tổng lượng mưa tháng trung bình các trạm đạt: 85.5mm, trong đó, lượng 

mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 79mm. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa. 

b) Đặc điểm hạn nông nghiệp 

Xét trung bình toàn vùng, toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu ẩm 

sang giai đoạn bình thường, trong đó, một số khu vực trong vùng có thể chuyển 

từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn khắc nghiệt. 
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